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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY BẮC GIANG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Bùi Thế Chung
	1978
	Nam
	Kinh
	TP. 
Tổng hợp
	Văn phòng 
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Văn Dũng
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng 
phòng KTXH
	Văn phòng
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	3
	Lê Đức Minh
	1972
	Nam
	Kinh
	TP. 
Lý luận chính trị
	Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	4
	Thân Văn Hải
	1975
	Nam
	Kinh
	TP. Trưởng bộ phận chuyên trách CT 03
	Ban Tuyên giáo
 Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	5
	Hoàng Công Bộ
	1980
	Nam
	Kinh
	TP. Tổ chức Đảng và Đảng viên
	Ban Tổ chức
 Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	6
	Bùi Công Vĩ
	1982
	Nam
	Kinh
	Phó TP.
Tổ chức Cán bộ
	Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Văn Nhàn
	1968
	Nam
	Kinh
	Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện
	Huyện ủy
Tân Yên
	Không
	Anh
	 

	8
	Ngụy Văn Tuyên
	1982
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh đoàn
	Miễn
	 
	 

	9
	Vương Đức Đông
	1978
	Nam
	Kinh
	Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban
	Tỉnh đoàn
	Không
	Anh
	 

	10
	Ngô Kim Tuyến
	1968
	Nam
	Kinh
	GĐ TT Dạy nghề
và Dịch vụ HTND
	Hội Nông
 dân tỉnh
	Không
	Anh
	 

	11
	Dương Văn Đức
	1974
	Nam
	Kinh
	HUV, 
Chánh Văn phòng
	Huyện ủy 
Yên Dũng
	Không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Xuân Thảo
	1971
	Nam
	Kinh
	Ủy viên BTV, 
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
	Huyện ủy 
Hiệp hòa
	Miễn
	 
	 

	13
	Nguyễn Thị Thu Hương
	1971
	Nữ
	Kinh
	UVBTV LĐLĐ tỉnh, 
Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
	Liên đoàn 
Lao động tỉnh
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Duyên
	1966
	Nữ
	Kinh
	HUV, 
Chủ tịch Hội LHPN
	Huyện ủy 
Việt Yên
	Không
	Anh
	 


Thành ủy 

	Bắc Giang
	Không
	Anh
	 

	16
	Hoàng Thị Tuân
	1965
	Nữ
	Tày
	TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
	Huyện ủy 
Lục Ngạn
	Miễn
	 
	 

	17
	Hoàng Văn Toán
	1974
	Nam
	Kinh
	HUV, 
Trưởng Ban Tổ chức
	Huyện ủy 
Lục Nam
	Không
	Anh
	 

	18
	Hà Quang Hồng
	1961
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	19
	Lê Khánh Hưng
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	Miễn
	Miễn
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thị Liên
	1968
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh
	Hội LHPN
 tỉnh
	Không
	Anh
	Thiếu thời gian
giữ ngạch
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	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY BẮC KẠN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Triệu Thị Thu Phương
	1977
	Nữ
	Dao
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh
	Tỉnh đoàn Bắc Kạn
	Miễn
	 
	 

	2
	Dương Quang Bình
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh
	Đảng bộ Khối DN tỉnh
	Miễn
	 
	 

	3
	Hoàng Văn Thắng
	1962
	Nam
	Tày
	TVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo
	Huyện uỷ Pác Nặm
	Miễn
	 
	 

	4
	Phạm Hồng Thái
	1969
	Nam
	Kinh
	TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
	 Huyện ủy Na Rì
	Miễn
	 
	 

	5
	Đàm Văn Phủ
	1960
	Nam
	Tày
	BTVHU, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy
	Huyện ủy Ngân Sơn
	Miễn
	 
	 

	6
	Nông Thế Kỷ
	1959
	Nam
	Tày
	TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện ủy Ngân Sơn
	Miễn
	 
	 

	7
	Hoàng Thị Tho
	1978
	Tày
	Nữ
	UVBTV, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Tổ chức
	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh BK 
	Miễn
	 
	 

	8
	Hà Thị Thoa
	1976
	Nữ
	Tày
	UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
	Hội Nông
dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	9
	Đỗ Đình Thuỷ
	1974
	Nam
	Kinh
	UVBTV,
GĐ Trung tâm Dạy nghề 
& HTND
	Hội Nông
dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	10
	Phạm Văn Đạt
	1976
	Nam
	Kinh
	TP. Chính sách - Đào tạo
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	
	 

	11
	Mông Thị Huệ
	1971
	Nữ
	Tày       
	TP. Nghiệp vụ
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	12
	Triệu Thế Khôi
	1979
	Nam
	Nùng
	TP. Dân tộc, tôn giáo
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	13
	Diệp Văn Năm
	1973
	Nam 
	 Sán
 Rìu
	Uỷ viên BCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện uỷ
 Chợ Mới
	Miễn
	 
	 

	14
	Nông Thị Phương Lê
	1976
	Nữ
	Tày
	Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội LHPN
	Thị ủy Bắc Kạn
	Miễn
	 
	 

	15
	Cù Thị Huệ
	1969
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng
	Thị ủy Bắc Kạn
	Miễn
	 
	 

	16
	Nông Văn Lên
	1960
	Nam
	Tày
	Chủ tịch Hội Nông dân huyện
	Huyện ủy Na Rì
	Miễn
	 
	 

	17
	Lâm Thị Hiền
	1971
	Nữ
	Tày
	Phó TP. Dân tộc, tôn giáo
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	18
	Lý Văn Sình
	1960
	Nam
	Nùng
	Chủ tịch LĐLĐ Na Rì
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	19
	Bùi Thị Thanh Thuỷ
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban TG&NC
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	20
	Phùng Quang Trung
	1978
	Nam
	Tày
	Phó TP. Tổ chức - Cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	21
	Phùng Đức Hậu 
	1978
	Nam 
	Tày 
	HUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 
	Huyện ủy Bạch Thông 
	Miễn
	 
	 

	22
	La Thị Kiều Diên
	1975
	Nữ
	Tày
	Phó TP Tuyên truyền- BC-XB
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
	Miễn
	 
	 

	23
	Vũ Thị Hồng Thu
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	24
	Triệu Đức Phú
	1977
	Nam 
	Tày
	Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lãng 
	Huyện ủy Chợ Đồn
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Triệu Thị Thơm
	1968
	Nữ
	Tày
	Trưởng ban Dân vận 
	Huyện ủy Ba Bể
	Miễn
	 
	Thiếu QLNN
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY BẮC NINH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	1974
	Nam
	Kinh       
	Phó Chủ tịch
 
	Ủy ban 
MTTQ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	2
	Trần Đăng Sâm
	1971
	Nam
	Kinh       
	 Phó Chủ tịch
	Hội Nông
dân tỉnh
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Quốc
Tuấn
	1976
	Nam
	Kinh       
	Ủy viên BTV
Huyện ủy, 
Trưởng Ban TG
	Huyện ủy
Tiên Du
	Không
	Anh
	 

	4
	Đặng Đình Tính 
	1973
	Nam
	Kinh       
	Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo 
	Đảng ủy khối DN 
	Không
	Nga
	 

	5
	Phạm Thị Thu
	1974
	Nữ
	Kinh       
	Trưởng Ban 
CS-LP
	Hội LHPN
tỉnh
	Miễn
	 
	 

	6
	Dương Thị Hà
	1970
	Nữ
	Kinh       
	Trưởng phòng Lưu trữ
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	7
	Trần Văn Vững
	1976
	Nam
	Kinh       
	Giám Đốc Trung tâm thông tin CTTG
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Tiến Dương
	1961
	Nam
	Kinh       
	Chủ tịch Công
 đoàn ngành Ytế
	LĐLĐ
tỉnh
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Văn Cường
	1977
	Nam
	Kinh       
	Chánh Văn
phòng
	Ban Dân vận tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	10
	Phạm Văn Thắng
	1974
	Nam
	Kinh       
	Giám Đốc 
Nhà Văn hóa
Thiếu nhi
	Tỉnh Đoàn
Bắc Ninh
	Không
	Anh
	 

	11
	Ngyễn Văn Hinh
	1974
	Nam
	Kinh       
	Chánh Văn
phòng
	Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Thế Phiệt
	1971
	Nam
	Kinh       
	HUV, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ
	Huyện
Quế Võ
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Hoàng 
Long
	1975
	Nam
	Kinh       
	ThUV, Chánh Văn phòng
	Thành ủy 
Bắc Ninh
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Luân
	1980
	Nữ
	Kinh       
	HUV,Chủ tịch 
Hội LHPN
	Huyện 
Gia Bình
	Không
	Anh
	 

	15
	Nguyễn Văn Hòa
	1973
	Nam
	Kinh       
	HUV, Chánh Văn phòng 
	Huyện ủy
Yên Phong
	Không
	Nga
	 

	16
	Nguyễn Văn Bang
	1968
	Nam
	Kinh       
	Phó Trưởng
phòng
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Không
	Nga
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	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY CAO BẰNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Hoàng Đình Dương
	1961
	Nam
	Nùng
	Phó TP. Bảo vệ chính trị nội bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	2
	Nguyễn Thị Hương
	1969
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Cơ sở Đảng-đảng viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	3
	Trịnh Thị Xuân Thu
	1978
	Nữ
	Nùng
	Chánh văn phòng
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	4
	Vương Quang Thiên
	1979
	Nam
	Nùng
	TP. Phòng chống tham nhũng
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	5
	Nguyễn Thị Hường
	1971
	Nữ
	Tày
	TP. Đoàn thể và các hội
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	6
	Phạm Thị Hẹn
	1972
	Nữ
	Tày
	TP. Dân tộc - Tôn giáo
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	7
	Lê Văn Giang
	1971
	Nam
	Tày
	Phó chánh văn phòng
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	8
	Đới Duy Trị
	1973
	Nam 
	Kinh
	Phó chánh văn phòng
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	9
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh
	1977
	Nữ
	Tày
	Phó TP. Tài chính Đảng
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	10
	Nguyễn Quốc Trung
	1977
	Nam
	Tày
	Phó TP. Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	11
	Phạm Lê Minh
	1976
	Nam
	Tày
	Phó TP. Hành chính - Cơ yếu
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	12
	Nguyễn Văn Phận
	1960
	Nam
	Tày
	Phó trưởng ban Công tác cơ sở
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	13
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1970
	Nữ
	Tày
	Phó trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	14
	Nông Hoàng Hà
	1964
	Nam
	Tày
	Trưởng ban Tài chính
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	15
	Phạm Đức Khôi
	1969
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	16
	Bế Đăng Khoa
	1977
	Nam
	Tày
	Bí thư
	Tỉnh đoàn Thanh niên
	Miễn
	 
	 

	17
	Dương Đình Trụ
	1958
	Nam
	Tày
	Trưởng ban Tổ chức - Chính sách
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Miễn
	 
	 

	18
	Nông Thị Hồng Phương
	1968
	Nữ
	Tày
	Chánh văn phòng
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Miễn
	 
	 

	19
	Hoa Văn Đạo
	1964
	Nam
	Tày
	Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận
	Huyện ủy Bảo Lâm
	Miễn
	 
	 

	20
	Tô Thị Song
	1965
	Nữ
	Tày
	Ủy viên Ban Thường vụ , Chủ tịch UBMTTQ 
	Huyện ủy Nguyên Bình
	Miễn
	 
	 

	21
	Hà Thị Ngọc The
	1975
	Nữ
	Tày
	Chánh văn phòng
	Huyện ủy Nguyên Bình
	Miễn
	 
	 

	22
	Thẩm Văn Khiêm
	1966
	Nam
	Tày
	TV, Chủ tịch UBMTTQ kiêm Trưởng ban DV
	Huyện ủy Hạ Lang
	Miễn
	 
	 

	23
	Hà Văn Khén
	1958
	Nam
	Nùng
	Giám đốc Trung tâm BDCT
	Huyện ủy Hạ Lang
	Miễn
	 
	 

	24
	Nông Văn Nguyên
	1964
	Nam
	Tày
	Phó trưởng ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Thạch An
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Hà Ngọc Linh
	1962
	Nam
	Tày
	Phó giám đốc Nhà thiếu nhi Kim Đồng
	Tỉnh đoàn Thanh niên
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng

	2
	Bế Thanh Đạt
	1977
	Nam
	Tày
	Phó giám đốc Trung tâm BDCT
	Huyện ủy Nguyên Bình
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lò Văn Cương
	1975
	Nam
	Thái
	Phó chủ tịch
	Hội Nông dân tỉnh Điện Biên
	Miễn
	 
	 

	2
	Hà Thị Tươi
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên
	Miễn
	 
	 

	3
	Khúc Thị Thủy
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng công tác phòng chống tham nhũng
	Ban nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	4
	Trần Đình Nhuận
	1979
	Nam
	Kinh
	UVTV-Trưởng ban Tổ chức
	huyện ủy Nậm Pồ
	Miễn
	 
	 

	5
	Quàng Văn Trường
	1964
	Nam
	Thái
	Phó bí thư Thường trực
	Huyện ủy Điện Biên Đông
	Miễn
	 
	 

	6
	Lê Văn Kha
	1980
	Nam
	Kinh
	Trưởng ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Điện Biên Đông
	Miễn
	 
	 

	7
	Trương Thế Dũng
	1979
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Huyện ủy Điện Biên Đông
	Miễn
	 
	 

	8
	Quàng Văn Phương
	1976
	Nam
	Thái
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Huyện Điện Biên Đông
	Miễn
	 
	 

	9
	Nguyễn Thanh Huyền
	1979
	Nữ
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	10
	Lầu Thị Thanh Hương
	1974
	Nữ
	Mông
	Chủ tịch LĐLĐ
	Thị xã Mường Lay
	Miễn
	 
	 

	11
	Nguyễn Xuân Đạt
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó chủ nhiệm UBKT
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	12
	Nguyễn Văn Giảng
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo
	Thành ủy Điện Biên Phủ
	Miễn
	 
	 

	13
	Đào Thị Huyền
	1972
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức
	Thành ủy Điện Biên Phủ
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thảo
	1972
	Nữ
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Huyện ủy Tuần Giáo
	Miễn
	 
	 

	15
	Trần Bình Trọng
	1974
	Nam
	Kinh
	UVTV- Trưởng Ban Tổ chức
	Huyện ủy Tuần Giáo
	Miễn
	 
	 

	16
	Bùi Xuân Trường
	1971
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Huyện ủy Điện Biên 
	Miễn
	 
	 

	17
	Trần Văn Hải
	1976
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Hội Nông dân 
	Huyện Điện Biên 
	Miễn
	 
	 

	18
	Lường Thị Minh
	1967
	Nữ
	Thái
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
	Huyện Điện Biên 
	Miễn
	 
	 

	19
	Lò Minh Hải
	1978
	Nam
	Thái
	Bí thư Huyện Đoàn
	Huyện Điện Biên 
	Miễn
	 
	 

	20
	Nông Quang Thắng
	1976
	Nam
	Tày
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Điện Biên 
	Miễn
	 
	 

	21
	Lò Văn Lún
	1959
	Nam
	Thái
	UVTV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
	Huyện Điện Biên 
	Miễn
	 
	 

	22
	Phạm Thanh Tùng
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng công tác các cơ quan Nội chính
	Ban nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	23
	Nguyễn Thúy Hà
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
	Huyện ủy Mường Ảng
	Miễn
	 
	 

	24
	Nguyễn Minh Tuấn
	1978
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên 
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	25
	Lý Thị Tiến
	1964
	Nữ
	Thái
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo
	huyện ủy Mường Chà
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Trần Văn Toại
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó tổng biên tập
	Báo Điện Biên Phủ
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng

	2
	Lê Thị Thúy Lan
	1980
	Nữ
	Kinh
	Phó tổng biên tập
	Báo Điện Biên Phủ
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY HÀ GIANG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Bùi Đức Ngọc
	1957
	Nam
	Kinh
	Phó chánh văn phòng
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	2
	Nguyễn Thị  Kiều Yên
	1967
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch
	Hội LHPN tỉnh
	Miễn
	 
	 

	3
	Trương Vũ Lương
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó TP.
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	4
	Bùi Doãn Tạo
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó TP.
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	5
	Nguyễn Thị Thoan
	1977
	Nữ
	Tày
	Phó TP. quản trị
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	6
	Hoàng Thị Kim Anh
	1970
	Nữ
	Kinh
	TP. HC-TD
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	7
	Chu Thị Mai Yên
	1969
	Nữ
	Kinh
	UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo
	Huyện uỷ Quản Bạ
	Miễn
	 
	 

	8
	Trần Thị Minh Hương
	1963
	Nữ
	Kinh
	Trưởng ban phong trào
	Uỷ ban MTTQ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	9
	Lỹ Xuân Lù
	1967
	Nam
	Nùng
	UV BTV, Trưởng ban Dân vận
	Huyện uỷ Vị Xuyên
	Miễn
	 
	 

	10
	Bùi Nam Tiến
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó ban Tuyên huẩn
	Hội Nông dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	11
	Phạm Văn Chiến
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban Tuyên giáo
	Tỉnh đoàn
	Miễn
	 
	 


	12
	Bàn Kim Viện
	1966
	Nam
	Dao
	TP. 
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	13
	Trương Văn Nam
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó TP. TH
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Đức Tung
	1964
	Nam
	Tày
	Giám đốc
	Trung tâm BDCT thành phố
	Miễn
	 
	 

	15
	Lương Văn Bắc
	1978
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	16
	Hoàng Quốc Phong
	1978
	Nam
	Tày
	TP.
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Thị Hiên
	1973
	Nữ
	Tày
	Chủ tịch Hội LHPN
	Huyện Yên Minh
	Miễn
	 
	 

	18
	Lùng Minh Chương
	1969
	Nam
	Nùng
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Huyện Hoàng Su phì
	Miễn
	 
	 

	19
	Phạm Văn Trình
	1976
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Huyện uỷ Bắc Quang
	Miễn
	 
	 

	20
	Nông Thị Sân
	1964
	Nữ
	Tày
	Trưởng ban Dân vận
	Huyện uỷ Bắc Mê
	Miễn
	 
	 

	21
	Phạm Thị Mận
	1968
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch LĐLĐ
	Huyện Bắc Mê
	Miễn
	 
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY HÀ NAM

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1 
	Phạm Ngọc Long
	1965 
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	2
	Phạm Hùng Thắng
	1974
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	3
	Ngô Văn Toản
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng
	Ban Nội chính 
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	4 
	Nguyễn Văn Sỹ
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban 
	Ban BVCSSKCB
 tỉnh
	Không
	Anh
	 

	5
	Lê Minh Phượng
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng
	Tỉnh Đoàn
	Không
	Anh
	 

	6
	Đặng Thế Hưng
	1970
	Nam
	Kinh
	Trưởng ban CTCS
	Liên ĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	7 
	Tống Văn Tam
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch
	Hội Nông dân
tỉnh
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Thị Nhung
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Ban 
Tổ chức
	ĐUKDN tỉnh
	Không
	Anh
	 

	9
	Đoàn Thị Vân Khánh
	1973
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Ban 
Tuyên giáo
	Huyện ủy
 Thanh Liêm
	Không
	Anh
	 

	10 
	Đỗ Quốc Hoàn
	1969
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng 
	Thành ủy Phủ Lý
	Không
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Thị Huế
	1973
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch HLHPN
	Huyện Lý Nhân
	Không
	Anh
	 

	12
	Đinh Công Tấn
	1976
	Nam
	Kinh
	TP công tác PCTN
	Ban Nội chính 
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	13 
	Phạm Thị Thủy
	1979
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh Đoàn
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lại Văn Soàn
(Giữ ngạch cơ yếu)
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng
	Huyện ủy 
Bình Lục
	Miễn
	 
	Không đúng
 đối tượng


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: THÀNH ỦY HÀ NỘI

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Cấn Mạnh Lý
	1962
	Nam
	Kinh
	HUV, CVP HU 
	Thạch Thất
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Văn Thọ
	1961
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
	Thạch Thất
	Không
	Anh
	 

	3
	Lưu Thị Sang
	1961
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức
	 Thành ủy HN
	Miễn
	 
	 

	4
	Phùng Mai Long
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch UB MTTQ 
	Huyện Ba Vì
	Không
	Anh
	 

	5
	Đoàn Đình Nguyên
	1959
	Nam
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
	Quận Hai Bà Trưng
	Miễn
	 
	 

	6
	Trần Quyết Thắng
	1971
	Nam
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban Dân vận
	Quận Hai Bà Trưng
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Thị Thân
	1962
	Nữ
	Kinh
	Bí thư ĐU Phường Cầu Dền
	Quận Hai Bà Trưng
	Miễn
	 
	 

	8
	Hoàng Việt Cường
	1973
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó trưởng BTC 
	Huyện ủy Gia Lâm
	Không
	Anh
	 

	9
	Tạ Việt Thành
	1967
	Nam
	Kinh
	Phó C.tịch UBMTTQ
	Quận ủy Hoàng Mai
	Không
	Anh
	 

	10
	Dương Quang Minh
	1956
	Nam
	Kinh 
	Phó Chủ tịch UB MTTQ 
	Thị xã
Sơn Tây
	Miễn
	 
	 

	11
	Nguyễn Anh Quân
	1972
	Nam
	Kinh
	UVTV, Trưởng
ban DV
	Quận Hoàn Kiếm
	Miễn
	 
	 

	12
	Trần Tuấn Thanh
	1963
	Nam
	Kinh
	Bí thư Đảng ủy Phường
Hàng Bài
	Hoàn Kiếm
	Không
	Anh
	 

	13
	Phan Công Tuyến
	1967
	Nam
	Kinh
	Phó chánh văn phòng
	Huyện ủy Đan Phượng
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Hảo
	1970
	Nữ
	Kinh
	QUV, Chủ tịch Hội LHPN 
	 Quận Hà Đông
	Miễn
	 
	 

	15
	Nguyễn Thị Mộng Hoa
	1974
	Nữ
	Kinh
	UVTV, Trưởng
ban tổ chức
	Khối Du lịch
	Không
	Anh
	 


UVTV, Trưởng

	ban DV
	Huyện ủy Ứng Hòa
	Không
	Anh
	 

	17
	Nguyễn Mạnh Hùng
	1959
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch LĐLĐ
	Quận Long Biên
	Miễn
	 
	 

	18
	Đoàn Việt Dũng
	1964
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng 
	Huyện ủy Thanh Oai
	Không
	Anh
	 

	19
	Đỗ Khắc Đạo
	1975
	Nam
	Kinh
	UVTV,
T.Ban Tuyên giáo
	Quận Nam Từ Liêm
	Không
	Anh
	 

	20
	Nguyễn Hữu Tuyên
	1974
	Nam
	Kinh
	UVTV,
T.Ban T.giáo
	Quận Bắc Từ Liêm
	Miễn
	 
	 

	21
	Hoàng Văn Sơn
	1962
	Nam
	Kinh
	Phó 
Chánh Văn phòng
	Ban Nội chính TU
	Không
	Anh
	 

	22
	Bùi Minh Hoàng
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó 
Chánh Văn phòng
	Ban Nội chính TU
	Miễn
	 
	 

	23
	Hoàng Trần Tuyên
	1976
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư ĐU xã Nghĩa Hương
	Huyện Quốc Oai
	Không
	Anh
	 

	24
	Nguyễn Thị Hòa
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch LĐLĐ
	Huyện Mỹ Đức
	Không
	Anh
	 

	25
	Nguyễn Cao Dũng
	1973
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Ban Dân vận 
	Thành uỷ Hà Nội
	Miễn
	 
	 

	26
	Nguyễn Thị Hằng
	1973
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội Phụ nữ 
	Huyện Thanh Trì
	Miễn
	 
	 

	27
	Đoàn Văn Sự
	1963
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng 
	Huyện uỷ Thường Tín
	Không
	Anh
	 

	28
	Vũ Thị Quỳnh Hường
	1969
	Nữ
	Kinh 
	UVBTV, Trưởng ban Quỹ
	Hội Nông dân TP Hà Nội
	Miễn
	 
	 

	29
	Lê Kim Anh
	1975
	Nữ
	Kinh 
	Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội 
	Hội LHPN Hà Nội 
	Miễn
	 
	 

	30
	Lê Thị Thiên Hương
	1968
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội 
	Hội LHPN Hà Nội 
	Miễn
	 
	 

	31
	Nguyễn Minh Tăng
	1965
	Nam
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban Dân vận 
	Huyện uỷ Phúc Thọ
	Không
	Anh
	 

	32
	Nguyễn Trọng Hồng 
	1961
	Nam
	Kinh
	Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp 
	Quận uỷ Đống Đa
	Không
	Anh
	 

	33
	Lại Đỗ Quyên
	1968
	Nữ
	Kinh
	HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Phú Xuyên
	Huyện Phú Xuyên
	Không
	Anh
	 

	34
	Nguyễn Phú Quốc
	1967
	Nam
	Kinh
	UVTV, Trưởng ban Dân vận
	Quận uỷ Ba Đình
	Miễn
	 
	 

	35
	Lê Ngọc Đệ
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức
	Quận uỷ Ba Đình
	Không
	Anh
	 

	36
	Lương Quang Thành 
	1967
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 
	Liên đoàn LĐ TP Hà Nội 
	Miễn
	 
	 

	37
	Biện Hoà An
	1966
	Nữ
	Kinh
	QUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 
	Quận Thanh Xuân
	Không
	Anh
	 

	38
	Nguyễn Hữu Hùng
	1964
	Nam
	Kinh
	QUV, GĐ Trung tâm BDCT quận
	Quận Thanh Xuân
	Không
	Anh
	 

	39
	Nguyễn Thị Linh Chi
	1973
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội Nông dân quận
	Quận Cầu Giấy
	Không
	Anh
	 

	40
	Lê Bảo Anh
	1973
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức
	Quận ủy Cầu Giấy
	Miễn
	 
	 

	41
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	1975
	Nữ
	Kinh
	HUV, Chủ tịch Hội LHPN 
	Huyện Đông Anh
	Không
	Anh
	 

	42
	Lê Trung Kiên
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban Tổ chức 
	Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội 
	Không
	Anh
	 

	43
	Nguyễn Thanh Hải
	1967
	Nam
	Kinh
	UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại
	Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội
	Không
	Anh
	 

	44
	Đinh Thị Hương
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng Khoa giáo
	Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội
	Miễn
	 
	 

	45
	Nguyễn Mạnh Cường
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Tuyên truyền
	Ban T.giáo Thành uỷ Hà Nội
	Không
	Anh
	 

	46
	Bùi Mạnh Thắng
	1973
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư Đảng uỷ xã  Lam Điền
	Huyện Chương Mỹ
	Miễn
	 
	 

	47
	Phạm Xuân Đức
	1972
	Nam
	Kinh
	QUV, Bí thư Đảng uỷ phường Bưởi 
	Quận Tây Hồ
	Không
	Anh
	 

	48
	Tưởng Đỗ Huy
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội Nông dân 
	Quận Tây Hồ
	Không
	Anh
	 

	49
	Phùng Khải Lợi
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó bí thư Đảng uỷ Khối 
	Cơ quan TP Hà Nội
	Không
	Anh
	 

	50
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	1975
	Nữ
	Kinh
	HUV, Phó trưởng ban Tổ chức 
	Huyện uỷ Sóc Sơn
	Miễn
	 
	 

	51
	Vương Nguyên Minh
	1973
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng  
	Huyện uỷ Sóc Sơn
	Không
	Anh
	 

	52
	Nguyễn Hoài Nam
	1977
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Hành chính
	V.phòng Thành uỷ Hà Nội
	Miễn
	 
	 

	53
	Đào Trọng Nghĩa
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Tài chính
	V.phòng Thành uỷ Hà Nội
	Không
	Anh
	 

	54
	Trần Anh Tuấn
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Thành Đoàn Hà Nội
	Không
	Anh
	 

	55
	Trần Thị Kim Quy
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng ban tổ chức
	Huyện ủy Mê Linh
	Không
	Anh
	 

	 56
	Nguyễn Thanh Tùng
	1961
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng
	Huyện ủy Hoài Đức
	Không
	Anh
	 

	57
	Phùng Khắc Tuấn 
	1959
	Nam
	Kinh 
	Thị UV, 
Chủ tịch LĐLĐ
	Thị xã 
Sơn Tây
	Miễn
	 
	 

	58
	Nguyễn Văn Thảo
	1959
	Nam
	Kinh 
	Chủ tịch CĐ ngành N.nghiệp & PT nông thôn H.Nội
	Liên đoàn LĐ TP Hà Nội 
	Miễn
	 
	 

	59
	Nguyễn Thị Minh Thu
	1961
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên Ban Tổ chức
	 Thành ủy HN
	Miễn
	 
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Hữu Nam
	1965
	Nam
	Kinh
	TV-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	Huyện uỷ Bình Giang
	Không
	Anh
	 

	2
	Cao Văn Quý
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Chính sách cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	Không
	Anh
	 

	3
	Đào Xuân Anh
	1977
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng hành chính tiếp dân
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	1979
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	Không
	Anh
	 

	5
	Đào Văn Hưng
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Không
	Anh
	 

	6
	Đặng Văn Hách
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban Dân chủ-Pháp luật
	Uỷ ban MTTQ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	7
	Phạm Văn Truyện
	1962
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Hà
	LĐLĐ huyện Thanh Hà
	Không
	Anh
	 

	8
	Phạm Đức Hội
	1969
	Nam
	Kinh
	Uỷ viên BCH, Phó ban kinh tế Xã hội
	Hội Nông dân tỉnh Hải Dương
	Không
	Anh
	 

	9
	Vũ Việt Anh
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn
	Tỉnh đoàn
	Miễn
	 
	 

	10
	Nguyễn Trường Thắng
	1973
	Nam
	Kinh
	Thành uỷ viên, Chánh văn phòng
	Thành uỷ Hải Dương
	Không
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Văn Chiến
	1963
	Nam
	Kinh
	TV, Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ Chí Linh
	Thị uỷ Chí Linh
	Không 
	Anh
	 

	12
	Lê Xuân Hiền
	1960
	Nam
	Kinh
	HUV-Chánh văn phòng Huyện uỷ
	Huyện uỷ Cẩm Giàng
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Duy Dương
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV-Chánh VP Huyện uỷ Ninh Giang
	Huyện uỷ Ninh Giang
	Không
	Anh
	 

	14
	Trần Quang Hách
	1967
	Nam
	Kinh
	UVBTV-Chủ tịch MTTQ huyện
	MTTQ huyện Gia Lộc
	Không
	Anh
	 

	15
	Phạm Hồng Hạnh
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tứ Kỳ
	Huyện uỷ Tứ kỳ
	Không
	Anh
	 

	16
	Nguyễn Thị Hường
	1978
	Nữ
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo 
	ĐUK doanh nghiệp tỉnh
	Miễn
	 
	 

	17
	Trần Minh Đức
	1971
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng 
	ĐUK các cơ quan tỉnh
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Văn Thế
	1978
	Nam
	Kinh
	TV-Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra
	Tỉnh đoàn
	Không
	Anh
	 

	19
	Lê Thị Mỹ Phương
	1975
	Nữ
	Kinh
	Thành uỷ viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo
	Thành uỷ Hải Dương
	Không
	Anh
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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	ĐƠN VỊ: THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lê Thị Vân
	1974
	Nữ 
	Kinh 
	QUV, Trưởng Ban Dân vận
	Quận uỷ Hồng Bàng
	Không 
	Anh 
	 

	2
	Lương Ngọc Khôi 
	1971
	Nam 
	Kinh 
	Phó Chánh Văn phòng Quận uỷ
	Quận uỷ Hồng Bàng
	Không
	Anh 
	 

	3
	Nguyễn Văn Lanh
	1959
	Nam 
	Kinh 
	QUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ 
	Quận  Hồng Bàng
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn T. Thanh Mai
	1973
	Nữ 
	Kinh 
	Phó Chủ tịch Hội LH PN quận
	Quận  Hồng Bàng
	Không
	Anh 
	 

	5
	Đỗ Thu Hương
	1975
	Nữ 
	Kinh 
	Phó Trưởng ban Tổ chức
	Quận uỷ Ngô quyền
	Không
	Anh 
	 

	6
	Đinh Thị Lương
	1969
	Nữ
	Kinh 
	QUV, Chủ tịch UBMTTQ
	Quận uỷ Ngô quyền
	Không
	Anh 
	 

	7
	Trần Văn Khanh
	1962
	Nam
	Kinh 
	HUV, Chánh Văn phòng
	Huyện uỷ Tiên Lãng
	Không
	Anh 
	 

	8
	Hoàng Sâm
	1976
	Nam 
	Kinh 
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Cát Hải
	Không
	Anh 
	 

	9
	Bùi Thị Hưng
	1980
	Nữ
	Kinh 
	Phó Chánh văn phòng TT
	Huyện uỷ An Lão
	Không
	Anh 
	 

	10
	Phạm Ngọc Quỳnh
	1974
	Nam 
	Kinh 
	UVTV, Trưởng ban Dân vận
	Huyện ủy Vĩnh Bảo
	Miễn
	 
	 

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Mai          
	1976
	Nữ 
	Kinh 
	UVTV, Trưởng ban TG
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	Không
	Anh 
	 

	12
	Nguyễn Thị Thu Huyền                
	1975
	Nữ 
	Kinh 
	Phó Chánh văn phòng
	Ban Dân vận Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	13
	Nguyễn Ngọc Quyền 
	1978
	Nam 
	Kinh 
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	14
	Trần Thị Quỳnh Trang
	1978
	Nữ 
	Kinh 
	UVTV, Trưởng ban Tổ chức
	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
	Miễn
	 
	 

	15
	Đinh Thị Thanh Huyền
	1975
	Nữ 
	Kinh 
	Phó Trưởng ban Tổ chức
	Đảng ủy Khối các cơ quan TP
	Không
	Anh 
	 

	16
	Vũ Thị Tố Nga
	1979
	Nữ
	Kinh 
	Chánh văn phòng
	Quận ủy Lê Chân
	Không
	Anh 
	 

	17
	Bùi Thị Thu Phương
	1967
	Nữ
	Kinh 
	Chủ tịch Hội LHPN
	Quận ủy Lê Chân
	Không
	Anh 
	 

	18
	Vương Đình Đức
	1974
	Nam
	Kinh 
	Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức
	Quận ủy Hải An
	Không
	Anh 
	 

	19
	Hoàng Đình Tú
	1962
	Nam
	Kinh 
	UVTV, Trưởng ban Dân vận
	Quận ủy Đồ Sơn
	Không
	Anh 
	 

	20
	Bùi Thị Ngọc
	1979
	Nữ
	Kinh 
	Phó Bí thư TT Thành đoàn
	Thành đoàn Hải Phòng
	Không
	Anh 
	 

	21
	Nguyễn Mạnh Nghĩa
	1972
	Nam 
	Kinh 
	HUV, Chánh văn phòng 
	Huyện ủy Thuỷ Nguyên
	Không
	Anh 
	 

	22
	Vũ Đại Thắng
	1976
	Nam
	Kinh 
	Giám đốc Trung tâm CNTT
	Văn phòng Thành uỷ
	Không
	Anh 
	 

	23
	Bùi Quốc Hùng
	1974
	Nam
	Kinh 
	Giám đốc Nhà khách Thành ủy
	Văn phòng Thành uỷ
	Miễn
	 
	 

	24
	Nguyễn Danh Miền 
	1962
	Nam 
	Kinh 
	Phó chánh văn phòng  
	Ban Tổ chức Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	25
	Đặng Viết Hạnh 
	1977
	Nam 
	Kinh 
	CV Phòng Cơ sở đảng-Đảng viên
	Ban Tổ chức Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	26
	Phạm Thị Ngọc Hân           
	1968
	Nữ 
	Kinh 
	Chánh văn phòng
	Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng
	Không
	Anh 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thu Thuỷ            
	1973
	Nữ
	Kinh 
	 Trưởng phòng Đoàn thể 
	Ban Dân vận Thành ủy
	Không
	Anh 
	Thiếu CT, NV

	2
	Nguyễn Hồng Vinh
	1973
	Nam
	Kinh 
	QUV, Phó Trưởng ban Tổ chức
	Quận ủy Kiến An
	Miễn
	 
	Thiếu QLNN
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY HÒA BÌNH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Bùi Văn Chúc
	1977
	Nam
	Mường
	Trưởng phòng Tổng hợp
	Văn phòng TU
	Miễn
	 
	 

	2
	Trần Thị Thắng
	1975
	Nữ
	Kinh      
	Phó Trưởng phòng Hành chính -Cơ yếu
	Văn phòng TU
	Miễn
	 
	 

	3
	Đỗ Kim Quang
	1972
	Nam
	Kinh      
	Phó Trưởng phòng huyện, Ban, ngành Sở
	Ban Tổ chức TU
	Miễn
	 
	 

	4
	Phạm Quang Bình
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Ban Tuyên giáo TU
	Miễn
	 
	 

	5
	Hồ Kim Hằng
	1978
	Nữ
	Tà ôi
	Phó Chủ tịch Hội
	Hội Nông dân Tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	6
	Hoàng Minh Tuân
	1979
	Nam
	Mường
	Phó Trưởng ban Tổ chức
	LĐLĐ Tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	7
	Ngô Đình Lừu
	1964
	Nam
	Kinh
	Giám đốc Nhà thiếu nhi Tỉnh HB
	 Tỉnh đoàn HB
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Thu Hà
	1980
	Nữ
	Mường
	Trưởng ban thanh thiếu niên trường học
	Tỉnh đoàn HB
	Miễn
	 
	 

	9
	Bùi Văn Quyền
	1974
	Nam
	Mường
	Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy HB
	Thành ủy Hòa Bình
	Miễn
	 
	 

	10
	Bùi Thị Thương
	1974
	Nữ
	Mường
	UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU
	Huyện ủy Tân Lạc- Tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	11
	Bùi Văn Linh
	1962
	Nam
	Mường
	Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Huyện 
	Huyện Tân Lạc, tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	12
	Bùi Văn Đồng
	1970
	Nam
	Mường
	HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy
	Huyện ủy Tân Lạc- Tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	13
	Nguyễn Thị Tuất
	1970
	Nữ
	Thái
	HUV, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Mai Châu
	Huyện Mai Châu tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	14
	Ngô Ngọc Đức
	1974
	Nam
	Kinh
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy Yên Thủy
	Miễn
	 
	 

	15
	Phùng Thị Lan
	1972
	Nữ
	Mường
	HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
	Huyện Lương Sơn, tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	16
	Nguyễn thanh Tuấn
	1972
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện ủy Đà Bắc, tỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Văn Bắc
	1972
	Nam
	Kinh      
	Phó Trưởng phòng Tài chính Đảng
	Văn phòng TU
	Miễn
	 
	 

	18
	Phạm Văn Thể
	1965
	Nam
	Kinh      
	Phó Chánh Văn phòng ban
	Ban Tổ chức TU
	Miễn
	 
	 

	19
	Ngô Thị Hằng Hải
	1972
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ nhiệm UBKT
	LĐLĐTỉnh HB
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Đoàn Cần
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Ban Tuyên giáo TU
	Miễn
	 
	Thiếu QLNN

	2
	Hoàng Châu Khôi
	1980
	Nam
	Kinh
	Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn HB
	Thành ủy Hòa Bình
	Miễn
	 
	Thiếu ĐA

	3
	Nguyễn Văn Hậu
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng Phòng TC-HC
	Trưởng Chính trị tỉnh HB
	Miễn
	 
	Không đúng đõi tượng
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY HƯNG YÊN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Trần Hoạt
	1964
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực
	Huyện uỷ Khoái Châu
	Không
	Anh
	 

	2
	Trần Tùng Chuẩn
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Dân vận TU
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	Không
	Anh
	 


	3
	Nguyễn Tuấn Việt
	1969
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
	Hội Nông dân tỉnh
	Không
	Anh
	 

	4
	Nguyễn Tường Tuấn
	1977
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Truỏng ban Tuyên giáo
	Huyện uỷ Khoái Châu
	Không
	Anh
	 

	5
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	1977
	Nữ
	Kinh
	TP. khoa giáo
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Thị Bích Hợp
	1973
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng (phụ trách phòng) đoàn thể
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	1981
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức HU
	Huyện uỷ Tiên Lữ
	Không
	Anh
	 

	8
	Đỗ Thị Thuý Vân
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó tịch HLHPN huyện
	Huyện Văn Giang
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Xuân Vượng
	1964
	Nam
	Kinh
	HUV, Chủ tịch Hội Nông dân
	Huyện Phù Cừ
	Không
	Anh
	 

	10
	Cao Xuân Dương
	1982
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban chính sách
	Liên đoàn LĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	11
	Phan Văn Tôn
	1977
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch LĐLĐ 
	Huyện Văn Giang, Liên đoàn LĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Văn Kha
	1969
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Hội nông dân huyện
	Huyện Yên Mỹ
	Không
	Anh
	 

	13
	Trịnh Văn Chương
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban TC 
	Huyện ủy Văn Lâm
	Không
	Anh
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY LAI CHÂU

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Khoàng Thị Thanh Nga
	1976
	Nữ
	Thái       
	Tỉnh ủy viên, Bí thư
	Tỉnh  đoàn TNCS HCM
	Miễn
	 
	 

	2
	Nguyễn Viết Mạnh
	1967
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	3
	Hoàng Quốc Khánh
	1974
	Nam
	Giấy
	Phó Trưởng ban
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	4
	Đào Bích Vân
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban  
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	5
	Đèo Văn Thương
	1975
	Nam
	Thái       
	Phó Bí thư Thường trực
	Huyện ủy Tân Uyên
	Miễn
	 
	 

	6
	Phạm Văn Hải
	1970
	Nam
	Kinh
	TV, Trưởng Ban Tuyên giáo 
	Huyện ủy Than Uyên
	Miễn
	 
	 

	7
	Phạm Thanh Quang
	1978
	Nam
	Kinh
	TV, Trưởng Ban Tổ chức
	Huyện ủy Nậm Nhùn
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Văn Thanh
	1966
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
	Huyện ủy Phong Thổ
	Miễn
	 
	 

	9
	Trịnh Văn Tám
	1980
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên huấn
	Hội Nông dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	10
	Lù Thị Phái
	1973
	Nữ
	Giáy
	TP. Văn hóa - Văn nghệ
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	11
	Lý Hồng Quyên
	1971
	Nữ
	Thái       
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	12
	Lê Bá Thành
	1972
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng
	UBMTQ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	13
	Long Thúy Vân 
	1978
	Nữ
	Thái       
	Phó TP. Tổng hợp 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY LẠNG SƠN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đoàn Thanh Sơn
	1978
	Nam
	Nùng
	Phó Chánh Văn
 phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn
	Văn phòng Tỉnh
 ủy Lạng Sơn
	Miễn
	 
	 

	2
	Phạm Đức Huân
	1972
	Nam
	Kinh
	TV, Trưởng ban Tổ chức
	Thành ủy Lạng  Sơn
	Miễn
	 
	 

	3
	Hoàng Văn Viên
	1962
	Nam
	Tày
	TV, Trưởng ban Dân vận 
	Huyện ủy Đình
Lập
	Miễn
	 
	 

	4
	Liễu Văn Mạnh
	1968
	Nam
	Nùng
	TV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện ủy Chi Lăng
	Miễn
	 
	 

	5
	Đặng Thị Phương
	1974
	Nữ
	Dao
	HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 
	Huyện Lộc 
Bình
	Miễn
	 
	 

	6
	Văn Hoài Hương
	1979
	Nữ
	Kinh
	HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc
	Huyện Cao 
Lộc
	Miễn
	 
	 

	7
	Dương Xuân Văn
	1970
	Nam
	Tày
	HUV, Chủ tịch LĐLĐ
	Huyện Bắc
 Sơn
	Miễn
	 
	 

	8
	Hà Nam Hưng
	1979
	Nam
	Tày
	Phó TP. Chính sách CB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy 
	Miễn
	 
	 

	9
	Nông Thị Thu
	1976
	Nữ
	Nùng
	Phó Chánh văn phòng, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	10
	Hoàng Văn Hóa
	1981
	Nam
	Nùng
	Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	11
	Dương Lệ Mỹ
	1972
	Nữ
	Tày
	HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Lãng
	Huyện Văn 
Lãng
	Miễn
	 
	 

	12
	Mã Việt Nghị
	1957
	Nam
	Tày
	Giám đốc TT BDCT huyện Đình Lập
	TTBD Chính trị
huyện Đình Lập
	Miễn
	 
	 

	13
	Hoàng Thị Toàn
	1962
	Nữ
	Nùng
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng
	Huyện Chi 
Lăng
	Miễn
	 
	 

	14
	Liễu Mạnh Hiền
	1980
	Nam
	Tày
	Bí thư Đoàn Khối 
các cơ quan tỉnh
	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
	Miễn
	 
	 

	15
	Vy Văn Lâm
	1964
	Nam
	Nùng
	Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hữu Lũng
	Huyện ủy Hữu
Lũng
	Miễn
	 
	 

	16
	Vy Văn Phương
	1963
	Nam
	Nùng
	Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Gia
	Huyện ủy Bình Gia
	Miễn
	 
	 

	17
	Phùng Văn Nghĩa
	1978
	Nam
	Nùng
	HUV, Chủ tịch LĐLĐ
	Huyện ủy Chi Lăng
	Miễn
	 
	 

	18
	Hoàng Văn Khon
	1966
	Nam
	Nùng
	Phó TP. Quản trị, Văn  phòng Tỉnh ủy
	Văn phòng Tỉnh  ủy Lạng Sơn
	Miễn
	 
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY LÀO CAI

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đinh Văn Quang
	1960
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tuyên giáo
	Huyện uỷ Bắc Hà
	Miễn
	 
	 

	2
	Nguyễn Thúy Hoàn
	1969
	Nữ
	Kinh
	PTP Tài chính Đảng
	VP Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Loan
	1974
	Nữ
	Kinh
	TP Lưu trữ
	VP Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	4
	Lê Trung Thành
	1974
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Huyện ủy Bảo Thắng
	Miễn
	 
	 

	5
	Lê Đức Toàn
	1971
	Nam
	Kinh
	Bí thư Xã Lao Chải 
	Huyện Sapa
	Miễn
	 
	 

	6
	Phạm Hồng Quân
	1968
	Nam
	Kinh
	Phụ trách phòng
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	7
	Giàng Quốc Hưng
	1982
	Nam
	Mông
	Phó Bí thư
	Tỉnh đoàn Lào Cai
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Hữu Long
	1969
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	9
	Phạm Thị Thúy Hằng
	1977
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng ban Ban Tổ chức
	Đảng ủy KCCQ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	10
	Trần Thị Ngân
	1973
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
	Miễn
	 
	 

	11
	Bùi Khắc Hiền
	1966
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Thành ủy Lào Cai
	Miễn
	 
	 

	12
	Nguyễn Công Tư
	1971
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức
	Huyện uỷ Bảo Yên
	Không
	Anh
	 

	13
	Hà Văn Toàn
	1974
	Nam
	Tày
	Chánh Văn phòng Huyện uỷ
	Huyện uỷ Văn Bàn
	Miễn
	 
	 

	14
	Hồ Mai Phương
	1977
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	15
	Lý Thị Vinh
	1975
	Nữ
	Dao
	Phó Trưởng ban 
	Ban Tổ chức tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	16
	Vàng Seo Say
	1972
	Nam
	Mông
	Trưởng Ban Dân vận
	Huyện uỷ Bát Xát
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Văn Chiến
	1965
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	MTTQ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	18
	Bàn Thanh Thảo
	1977
	Nữ
	Dao
	Phó Chủ tịch
	MTTQ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	19
	Vũ Thị Nam
	1979
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Vũ Thị Hằng
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phụ trách phòng
	Trường Chính trị tỉnh
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng



	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY NAM ĐỊNH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Thị Thu Hằng
	16-8-1974
	Nữ
	Kinh
	TUV, Phó Trưỏng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Không
	Anh
	 

	2
	Đặng Thị Loan
	11-01-1971
	Nữ
	Kinh
	TVHU; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nam Trực
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nam Trực
	Không
	Anh
	 

	3
	Phan Thế Quảng
	09-6-1962
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hải Hậu
	Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hải Hậu
	Không
	Pháp
	 

	4
	Lê Thành
	21-01-1964
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Dân vận các cơ quan Nhà nước Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nam Định
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nam Định
	Không
	Anh
	 

	5
	Đặng Văn Ngọc
	19-8-1965
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Nam Định
	Hội Nông dân tỉnh Nam Định
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Mạnh Thu
	29-10-1967
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nam Định
	Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nam Định
	Không
	Anh
	 

	7
	Hà Duy Tiên
	10-7-1969
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Nam Trực
	Ban Tổ chức Huyện uỷ Nam Trực
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Thị Minh Hà
	05-11-1971
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	Không
	Anh
	 

	9
	Trần Xuân Dũng
	09-10-1972
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh 
	 Khối Doanh nghiệp tỉnh
	Không
	Anh
	 

	10
	Vũ Ngọc Côn
	28-6-1973
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Giao Thuỷ
	Văn phòng Huyện uỷ Giao Thuỷ 
	Không
	Anh
	 

	11
	Vũ Anh Kiệt
	10-5-1973
	Nam
	Kinh
	UVBTV; Trưởng ban Tuyên Giáo LĐLĐ tỉnh 
	LĐLĐ tỉnh Nam Định
	Không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	25-5-1976
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Tổng hợp Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định
	Văn phòng Tỉnh uỷ Nam Định
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Thị Hoa
	22-12-1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Nghĩa Hưng
	Ban Tổ chức Huyện uỷ Nghĩa Hưng
	Không
	Anh
	 

	14
	Đỗ Thanh Hải
	
03-11-1977


	Nam
	Kinh
	UVBCH Tỉnh Đoàn, Giám đốc Trung tâm VHTT TTN tỉnh 
	Tỉnh Đoàn
	Không
	Anh
	 

	15
	Lê Văn Thế
	
26-6-1980


	Nam
	Kinh
	Phó TP. Tổ chức - Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nam Định
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nam Định
	Miễn
	 
	 

	16
	Lê Thị Tố Nga
	04-7-1980
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Trường
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Trường
	Không
	Anh
	 

	17
	Hoàng Mạnh Hải
	23-11-1976
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Nghĩa Hưng
	Văn phòng Huyện uỷ Nghĩa Hưng
	Không
	Anh
	 

	18
	Đặng Thị Hiền
	02-9-1970
	Nữ
	Kinh
	Trưởng ban Gia đình - Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	Không
	Anh
	 

	19
	Phạm Văn Hà
	12-3-1976
	Nam
	Kinh
	TP. Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Không
	Anh
	 

	20
	Đặng Ngọc Hà
	25-10-1979
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh Nam Định
	Hội Nông dân tỉnh Nam Định
	Miễn
	 
	 

	21
	Nguyễn Quang Hưng
	20-9-1974
	Nam
	Kinh
	Uỷ viên BCH Huyện uỷ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Hải Hậu
	Văn phòng Huyện uỷ Hải Hậu
	Không
	Anh
	 

	22
	Trần Thị Kim Dung
	16-11-1979
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. phụ trách Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Không
	Anh
	 

	23
	Hoàng Văn Mừng
	27-01-1977
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định
	Không
	Anh
	 

	24
	Nguyễn Thị Kết
	15-8-1963
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban CS&PL
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY NINH BÌNH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	01
	Bùi Thành Đông
	1969
	Nam
	Kinh
	Tỉnh ủy viên,
Bí thư
 Huyện ủy
	Huyện ủy
Yên Mô
	Không
	Anh
	 

	02
	Phạm Quang Ngọc
	1973
	Nam
	Kinh
	Tỉnh uỷ viên,
Bí thư
 Huyện ủy
	Huyện ủy
Yên Khánh
	Miễn
	 
	 

	03
	Lê Mạnh Hùng
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng
Ban Tuyên giáo
	 Tỉnh ủy
Ninh Bình
	Miễn
	 
	 

	04
	Phạm Đăng Nguyên
	1959
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch UBMTTQVN
	 Tỉnh 
Ninh Bình
	Miễn
	 
	 

	05
	Nguyễn Cao Các
	1974
	Nam
	Kinh
	
Trưởng phòng
	Văn phòng
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	06
	Phạm Ngọc Phấn
	1962
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng
phòng
	Ban Tổ chức
 Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	07
	Trịnh Xuân Kiên
	1971
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên 
	Ban Tổ chức
 Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	08
	Trần Thị Lan
	1966
	Nữ
	Kinh
	
Trưởng phòng
	Ban Dân vận
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	09
	Bùi Minh Tuấn
	1975
	Nam
	Kinh
	
Trưởng phòng
	Ban Nội chính 
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	10
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	1975
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch công đoàn viên chức
	Tỉnh
Ninh Bình
	Miễn
	 
	 

	11
	Nguyễn Đức Cường
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	12
	Trịnh Thị Đào
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó ban hỗ trợ
phụ nữ phát triển kinh tế
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	13
	Lưu Thị Huyền
	1971
	Nữ
	Kinh
	UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; 
Đại biểu
Quốc hội khóa XIII
	Huyện
Gia Viễn
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	1970
	Nữ
	Kinh
	HUV, Chủ tịch
Hội phụ nữ
huyện
	Huyện
Nho Quan
	Không
	Anh
	 


Uỷ viên

thường trực


Huyện

	Nho Quan
	Không
	Anh
	 

	16
	Hoàng Việt Nam
	1960
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch
Hội Nông dân
	Huyện
Hoa Lư
	Không
	Anh
	 

	17
	Mai Cao Vị
	1974
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó trưởng Ban TT Ban Tổ chức
Huyện ủy
	Huyện ủy
Yên Mô
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Văn Thanh
	1958
	Nam
	Kinh
	HUV, Chủ tịch
UBMTTQVN huyện
	Huyện 
Kim Sơn
	Miễn
	 
	 

	19
	Đỗ Minh Lợi
	1963
	Nam
	Kinh
	Thành ủy viên,
Giám đốc Trung tâm BDCT
	Thành phố Ninh Bình
	Không
	Anh
	 

	20
	Đào Xuân Cương
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo
	Thị ủy
Tam Điệp
	Không
	Anh
	 

	21
	Phạm Thị Quế
	1969
	Nữ
	Kinh
	ĐUV, Phó trưởng Ban Tổ chức
	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
	Không
	Anh
	 

	22
	Trần Thị Thanh Thúy
	1979
	Nữ
	Kinh
	UVBCH, Phó trưởng Ban Tổ chức 
	Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Văn Định
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban
Tổ chức
	Huyện ủy
Yên Khánh
	Miễn
	 
	 Không có BDCT Đảng 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY PHÚ THỌ

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lê Tuấn Anh
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	2
	 Đặng Việt Thắng
	1972
	Nam
	Kinh
	TP. theo dõi công tác Phòng, chống tham nhũng
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Khánh Toàn
	1972
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	4
	Bùi Rực Đức
	1975
	Nam
	Kinh
	TP. Dân vận các cơ quan Nhà nước
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	Không
	Anh
	 

	5
	Nguyễn Mạnh Trường
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Tổ chức đảng - Đảng viên
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	6
	Bùi Quang Thái
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực
	Tỉnh đoàn
	Miễn
	 
	 

	7
	Ngô Xuân Anh
	1972
	Nam
	Kinh
	UVTT, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo
	Uỷ ban MTTQ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	8
	Vũ Thị Mai Khanh
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	 Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh
	Không
	Anh
	 

	9
	Quách Tấn Công
	1971
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Chánh Văn phòng
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	10
	Trịnh Minh Hải
	1970
	Nam
	Kinh
	UVBCH, Chủ tịch LĐLĐ 
	Huyện Tân Sơn
	Miễn
	 
	 

	11
	Đỗ Văn Tụ
	1963
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Thanh Ba
	Huyện ủy Thanh Ba
	Không
	Anh
	 

	12
	Ngô Quang Chính
	1972
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức
	Huyện uỷ Phù Ninh
	Miễn
	 
	 

	13
	Hà Văn Ngân
	1967
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng
	Huyện uỷ Cẩm Khê
	Miễn
	 
	 

	14
	Phạm Quang Phúc
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Tổ chức
	Huyện uỷ Thanh Thuỷ
	Miễn
	 
	 

	15
	Hà Thanh Hải
	1964
	Nam
	Mường
	HUV, Chánh Văn phòng
	Huyện uỷ Thanh Sơn
	Miễn
	 
	 

	16
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	1970
	Nữ
	Mường
	Chủ tịch Hội LHPN
	Huyện Thanh Sơn
	Miễn
	 
	 

	17
	Trần Khắc Thăng
	1969
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban Tổ chức
	Huyện uỷ Tân Sơn
	Miễn
	 
	 

	18
	Bùi Hoài Giang
	1974
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng
	Huyện uỷ Lâm Thao
	Miễn
	 
	 

	19
	Đặng Ngọc Thành
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Tổ chức
	Huyện ủy Đoan Hùng 
	Miễn
	 
	 

	20
	Nguyễn Bá Tuyên
	1964
	Nam
	Kinh
	HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
	Huyện Đoan Hùng
	Không 
	Anh 
	 

	21
	Hà Hải Long
	1975
	Nam
	Nùng
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ca Đình 
	Xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng 
	Miễn
	 
	 

	22
	Trần Văn
	1976
	Nam
	Kinh
	Thị uỷ viên, Chánh Văn phòng 
	Thị ủy Phú Thọ
	Miễn
	 
	 

	23
	 Đặng Thị Diện
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch UBMTTQ 
	Huyện Yên Lập
	Miễn
	 
	 

	24
	Nguyễn Thị Ban Mai
	1961
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Thành uỷ Việt Trì
	Miễn
	 
	 

	25
	Ngô Thị Như Hoa
	1973
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch UBMTTQ 
	Huyện Hạ Hoà
	Không 
	Pháp
	 

	26
	Bùi Thị Thu Hồng
	1980
	Nữ
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban hỗ trợ phụ nữ phát triển KT
	Hội LHPN tỉnh
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Kim Chi
	1980
	Nữ
	Kinh
	Phó Tổng biên tập
	Báo Phú Thọ
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY QUẢNG NINH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Tăng Thị Dân
	1961
	Nữ
	Kinh
	UVBCH,
Chủ tịch LĐLĐ huyện
	Huyện ủy
 Bình Liêu
	Miễn
	 
	 

	2
	Phạm Văn Kính
	1965
	Nam
	Kinh
	UVBTV 
Thành ủy-BT Đảng ủy phường Cửa Ông
	Thành ủy
 Cẩm Phả
	Miễn
	 
	 

	3
	Trần Việt Hải
	1958
	Nữ
	Kinh
	TV-Trưởng  Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện ủy
 Hoành Bồ
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn Ngọc Bằng
	1967
	Nam
	Kinh
	Phó Ban
 Tổ chức
	Huyện ủy
 Đông Triều
	Không
	Anh
	 

	5
	Nguyễn Đông Phong
	1966
	Nam
	Kinh
	Giám đốc
 Trung tâm BDCT
	Thành ủy
 Móng Cái
	Không
	Trung
	 

	6
	Vũ Xuân Phú
	1961
	Nam
	Kinh
	Phó Ban
 Tuyên giáo
	Ban Tuyên giáo
 Tỉnh ủy
	Không
	Trung
	 

	7
	Vũ Mạnh Tiến
	1966
	Nam
	Kinh
	Phó Ban
 Tổ chức
	Thành ủy
 Hạ Long
	Không
	Anh
	 

	8
	Tô Quang Thiện
	1967
	Nam
	Kinh
	Phó Ban
 Tuyên giáo Huyện ủy 
	Huyện ủy
Hải Hà
	Không
	Anh
	 

	9
	Đỗ Đức Hồng
	1966
	Nam 
	Kinh
	BT Đảng ủy
 phường Cẩm Thành
	Thành ủy
 Cẩm Phả
	Miễn
	 
	 

	10
	Lê Đức Trà
	1962
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
 Hội Nông dân
	Thị ủy
 Quảng Yện
	Không
	Anh
	 

	11
	Phạm Văn Bình
	1964
	Nam 
	Kinh
	BT ĐU Xã
 Quảng Lâm
	Huyện ủy
Đầm Hà
	Miễn
	 
	 

	12
	Hoàng Thị Lan
	1970
	Nữ
	Tày
	UVBCH,
Chủ tịch HLH Phụ nữ huyện
	Huyện ủy
Bình Liêu
	Miễn
	 
	 

	13
	Nguyễn Xuân Hải
	1964
	Nam
	Kinh
	Chủ nhiệm
 Nhà điều dưỡng cán bộ
	Ban Bảo vệ
 chăm sóc sức khỏe cán bộ
	Miễn
	 
	 

	14
	Đào Huy Toàn
	1971
	Nam
	Kinh
	UVBTV,
 Trưởng Ban Tuyên giáo
	Huyện ủy
 Tiên Yên
	Miễn
	 
	 

	15
	Tô Thị Dương
	1967
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch
 HLHPN Huyện
	Huyện
 Tiên Yên
	Miễn
	 
	 


Phó phòng


Ban Nội chính

	 Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	17
	Phạm Thị An Linh
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng
	Ban Tuyên giáo
 Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	18
	Lê Thị Thu Thủy
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng
 Tổng hợp
	Văn phòng
 Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	19
	Tô Xuân Lợi
	1977
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
 Huyện ủy
	Huyện ủy
 Đầm Hà
	Miễn
	 
	 

	20
	Đoàn Mạnh Khôi
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó phòng
 Cơ sở-Đảng viên
	Ban Tổ chức
 Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	21
	Hoàng Thanh Tùng
	1974
	Nam
	Kinh
	BT Đảng ủy 
phường Nam Khê
	Thành ủy
 Uông Bí
	Không
	Anh
	 

	22
	Bùi Thị Tú Anh
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó Văn phòng
	Thành ủy
 Hạ Long
	Không
	Anh
	 

	23
	Nguyễn Văn Được
	1975
	Nam
	Tày
	Phó Ban
 Tuyên giáo 
	Huyện ủy
 Ba Chẽ
	Miễn
	 
	 

	24
	Trần Quang Hoàng
	1977
	Nam
	Kinh
	TP.
 Văn hóa văn nghệ
	Ban Tuyên giáo
 Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	25
	Bùi Thị Bính
	1971
	Nữ
	Kinh
	UVBTV
-TB Tổ chức Thành ủy
	Thành ủy
 Cẩm Phả
	Không
	Anh
	 

	26
	Lưu Thanh Phương
	1976
	Nam
	Kinh
	BT Phường
 Quảng Yên
	Thị ủy
 Quảng Yên
	Không
	Anh
	 

	27
	Đào Ngọc Sơn
	1970
	Nam
	Kinh
	Chánh VP
 Thành ủy
	Thành ủy
 Uông Bí
	Miễn
	 
	 

	28
	Nguyễn Hồng Quân
	1975
	Nam 
	Kinh
	UVBTV,
 BT Đảng ủy Thị trấn Mạo Khê
	Huyện ủy
 Đông Triều
	Miễn
	 
	 

	29
	Đỗ Thị Ninh Hường
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
 LĐLĐ
	Liên đoàn
 Lao động Tỉnh
	Miễn
	 
	 

	30
	Lê Văn Độ
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội
 Nông dân Tỉnh
	Miễn
	 
	 

	31
	Nguyễn Vũ Thu Hòa
	1979
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội Liên hiệp
 Phụ nữ Tỉnh
	Miễn
	 
	 

	32
	Đặng Thị Kim Chung
	1976
	Nữ
	Kinh
	UVBTV, 
Trưởng Ban Chính sách pháp luật
	Hội Liên hiệp
 Phụ nữ Tỉnh
	Không
	Anh
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY THÁI BÌNH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Quang Cơ
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND
	Huyện ủy Quỳnh Phụ
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Mạnh Lực
	1965
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Không 
	 Anh
	 

	3
	Trần Lê Huy
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó bí thư Đảng uỷ
	Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	1962
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	Huyện uỷ Kiến Xương
	Miễn
	 
	 

	5
	Đỗ Xuân Khu
	1965
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ
	Huyện uỷ Kiến Xương
	Không
	Anh
	 

	6
	Đoàn Chí Thanh
	1963
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện uỷ Tiền Hải
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Thị Thạch Bích
	1964
	Nữ
	Kinh
	Phó chánh văn phòng
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	8
	Lương Thị Ánh
	1969
	Nữ
	Kinh
	TP. Dân vận trong các cơ quan nhà nước
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	Không 
	Anh
	 

	9
	Vũ Viết Mạnh
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
	Huyện uỷ Đông Hưng
	Miễn
	 
	 

	10
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1969
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên phòng Tài chính đảng
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	Không 
	Anh
	 

	11
	Trần Ngọc Phú
	1969
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng Thành uỷ
	Thành uỷ Thái Bình
	Không
	Anh
	 

	12
	Phạm Thị Tuyết Dinh
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
	Liên doàn lao động tỉnh 
	Không
	Anh
	 

	13
	Trần Nguyên Hãn
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	Huyện uỷ Hưng Hà
	Không
	Anh
	 

	14
	Nguyễn Hữu Khuyến
	1973
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Liên doàn lao động huyện Thái Thụy
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	15
	Phạm Thị Hải Yến
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
	Huyện Vũ Thư
	Không
	Anh
	 

	16
	Phạm Văn Tiên
	1975
	Nam
	Kinh
	TP. Khoa giáo
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	17
	Bùi Xuân Triều
	1975
	Nam
	Kinh
	 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	Huyện uỷ Kiến Xương
	Không
	Anh
	 

	18
	Tô Sỹ Chức
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Lý luận chính trị - Lịch sử đảng
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	19
	Phạm Thị Thắng
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	20
	Nguyễn Thị Chuyên
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó ban Nữ công
	Liên doàn lao động tỉnh 
	Không
	Anh
	 

	21
	Phí Thị Thanh Huyền
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch LĐLĐ  Thành phố
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	22
	Lương Thị Kim Oanh
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
	Huyện uỷ Kiến Xương
	Không
	Anh
	 

	23
	Nguyễn Tống Thìn
	1976
	Nam 
	Kinh
	Phó TP. Tổ chức cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	Không
	 Anh
	 

	24
	Phạm Thanh Bình
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng ban Tuyên huấn
	Hội nông dân tỉnh
	Không
	Anh
	 

	25
	Hoàng Văn Duyệt
	1977
	Nam
	Kinh
	TP. Tuyên truyền
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Không 
	Anh
	 

	26
	Nguyễn Ngọc Toàn
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
	Huyện uỷ Đông Hưng
	Không
	Anh
	 

	27
	Bùi Thị Lành
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
	Huyện uỷ Hưng Hà
	Không
	Anh
	 

	28
	Đặng Xuân Phong
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Tổ chức cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	Không
	 Pháp
	 

	29
	Bùi Viết Tuấn
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng Huyện uỷ
	Huyện uỷ Hưng Hà
	Không
	Nga
	 

	30
	Nguyễn Mai Khánh
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Văn phòng
	 LĐLĐ tỉnh 
	Không
	Anh
	 

	31
	Đặng Thị Hương
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó ban Tổ chức
	 LĐLĐ tỉnh 
	Không
	Anh
	 

	32
	Trương Văn Cường
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ
	Thành uỷ Thái Bình
	Không
	Anh
	 

	33
	Trần Thị Huyền
	1981
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Tổ chức cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
	Không
	 Anh
	 

	34
	Hoàng Quốc Việt
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện
	Huyện uỷ Tiền Hải
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Vũ Thị Nga
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Nghệ thuật Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh
	Tỉnh đoàn Thanh niên
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng

	2
	Chu Hữu Thông
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh
	Tỉnh đoàn Thanh niên
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng

	3
	Nguyễn Thị Hương
	1975
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên phụ trách kế toán Trung tâm hoạt động văn hoá thể thao thanh thiếu niên tỉnh
	Tỉnh đoàn Thanh niên
	Không
	Anh
	Không đúng đối tượng
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1 
	Thân Thị Nguyệt Quế
	1976 
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Cơ sở đảng-đảng viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	2 
	Lê Thị Xuân Hòa
	1979 
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Huyện-ban-ngành-sở
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	3 
	Đoàn Thị Tịnh
	1966
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	4 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	1973
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	5 
	Hà Huy Hoàng
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	6 
	Hà Tuấn Phương
	1977 
	Nam
	Tày
	TP. Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	7 
	Nguyễn Tấn Sơn
	1973 
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng
	LĐLĐ tỉnh 
	Miễn
	 
	 

	8 
	Dương Văn Tiến
	1978
	Nam
	Kinh
	Bí thư Tỉnh đoàn
	Tỉnh đoàn Thái Nguyên
	Miễn
	 
	 

	9 
	Trương Thị Kim Thanh
	1973
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Từ
	Huyện ủy Đại Từ
	Miễn
	 
	 

	10 
	Ma Công Trình
	1966
	Nam
	Tày
	HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa
	Huyện ủy Định Hóa
	Miễn
	 
	 

	11 
	Ngô Mạnh Hùng
	1971
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy
	Thị ủy Sông Công
	Miễn
	 
	 

	12 
	Vũ Hải Bắc
	1973
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư đảng ủy xã Hóa Thượng
	Huyện ủy Đồng Hỷ
	Miễn
	 
	 

	13 
	Nguyễn Thị Hương
	1980
	Nữ
	Kinh
	Bí thư Huyện đoàn
	Huyện ủy Đồng Hỷ
	Miễn
	 
	 

	14 
	Dương Viết Dũng
	1960
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức
	Huyện ủy Phú Bình
	Miễn
	 
	 

	15 
	Trần Kim Dung
	1976 
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận
	Thành ủy Thái Nguyên
	Miễn
	 
	 

	16 
	Vũ Quốc Khánh
	1961
	Nam
	Kinh
	Thành ủy viên, Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo Thành ủy
	Thành ủy Thái Nguyên
	Không
	Anh
	 

	17 
	Nguyễn Thanh Tùng
	1974
	Nam
	Kinh
	Giám đốc TTBD chính trị huyện
	Huyện ủy Phổ Yên
	Miễn
	 
	 

	18 
	Nguyễn Huy Hoàng
	1978
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
	Miễn
	 
	 

	19 
	Nguyễn Thị Hương
	1971
	Nữ
	Tày
	Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện ủy Phú Lương
	Miễn
	 
	 

	20 
	Nguyễn Thuý Hằng
	1975
	Nữ
	Tày
	Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
	Huyện ủy Phú Lương
	Miễn
	 
	 

	21 
	Nông Minh Tuấn
	1974
	Nam
	Nùng
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện ủy Võ Nhai
	Miễn
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Bá Hoan
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó phòng
	Văn Phòng Tinh uỷ
	Không
	Anh
	 

	2
	Trần Cao Nguyên
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó phòng
	Văn Phòng Tinh uỷ
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Văn Hiệp
	 
	Nam
	Kinh
	Phó phòng
	Ban Tổ chức TU
	Không
	Anh
	 

	4
	Lê Minh Sơn
	1976
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tổ chức TU
	có
	 
	 

	5
	Lê Văn Trung
	1972
	Nam
	Kinh
	TP. Biên tập TT
	Ban Tuyên giáo TU
	Không
	Anh
	 

	6
	Ng.Thị Ánh Tuyết
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng
	Ban Tuyên giáo TU
	Không
	Anh
	 

	7
	Ng.Đăng Chương
	1973
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Nội chính TU
	Có
	 
	 

	8
	Nguyễn Hữu Tuấn
	1962
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ
	Khối doanh nghiệp
	Không
	Anh
	 

	9
	Lê Văn Vinh
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ
	Khối các cơ quan
	Có
	 
	 

	10
	Ng. Tiến Trung
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Ban TG Đảng uỷ
	Khối các cơ quan
	Có
	 
	 

	11
	Lê Văn Trung
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh Đoàn
	Không
	Anh
	 

	12
	Lê Thị Lan Anh 
	1976
	Nữ
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức Hội
	Hội phụ nữ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	13
	Hoàng Trung Sơn
	1969
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban tài chính
	Liên đoàn LĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	14
	Vũ Tiến Dũng
	1972
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban TG
	Hội Nông dân tỉnh
	Có
	 
	 

	15
	Lê Văn Tùng
	1976
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Thành uỷ TPTH
	Không
	Anh
	 

	16
	Ng.Thị Tâm
	1969
	Nữ
	Kinh
	Bí thư ĐU Ph. Điện Biên
	Thành uỷ TPTH
	Có
	 
	 

	17
	Ng. Thanh Tùng
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức
	Thị uỷ Bỉm Sơn
	Có
	 
	 

	18
	Đào Thị Lý
	1971
	Nữ
	Kinh
	Giám đốc TTBD CT
	Thị xã Sầm Sơn
	Không
	Nga
	 

	19
	Phạm X. Trưởng
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức
	Thị uỷ Sầm Sơn
	Không
	Anh
	 

	20
	Nguyễn Văn Long
	1969
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Huyện uỷ Tĩnh Gia
	Không
	Anh
	 

	21
	Lê Thị Loan
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Ban Dân vận
	Huyện uỷ Tĩnh Gia
	Không
	Anh
	 

	22
	Hoàng Văn Tâm
	1964
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch Mặt trận
	Huyện Hoằng Hoá
	Không
	Anh
	 

	23
	Phạm Ngọc Loan
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức HU
	Hà Trung
	Không
	Anh
	 

	24
	Vũ Văn Hùng
	1972
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng HU
	HU Nga Sơn
	Không
	Anh
	 

	25
	Ng. Thị Hương
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó chủ tịch Hội phụ nữ
	huyện Nga Sơn
	Không
	Anh
	 

	26
	Phạm Anh Khoa
	1967
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng HU
	HU Hậu Lộc
	Không
	Anh
	 

	27
	Hoàng Văn Công
	1966
	Nam
	Kinh
	Giám đốc TTBDCT
	Huyện Hậu Lộc
	Không
	Anh
	 

	28
	Hoàng Thị Thương
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội phụ nữ
	Huyện Hậu Lộc
	Không
	Anh
	 

	29
	Quách Thị Hương
	1969
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội phụ nữ
	Huyện Yên Định
	Không
	Anh
	 

	30
	Trịnh Văn Thể
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó chánh VP Huyện uỷ 
	Yên Đinh
	Miễn
	 
	 

	31
	Trịnh An Ninh
	1977
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Ban TCHU
	HU Yên Định
	Không
	Anh
	 

	32
	Nguyễn Xuân Hải
	1970
	Nam
	Kinh
	Bí thư Thị trấn Thọ Xuân
	Thọ Xuân
	Miễn
	 
	 

	33
	Lê Thị Vui
	1968
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức HU
	HU Đông Sơn
	Không
	Anh
	 

	34
	Phạm Thị Nhung
	1968
	Nữ
	Kinh
	Bí thư Xã Đông Thanh
	HU Đông Sơn
	Không
	Anh
	 

	35
	Trương Bá Hiền
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng
	HU Nông Cống
	Không
	Anh
	 

	36
	Trịnh Thế Tuấn
	1960
	Nam
	Kinh
	Bí thư ĐU thị trấn Vĩnh Lộc
	Vĩnh Lộc
	Không
	Anh
	 

	37
	Đào Hữu Tàu
	1959
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Quan Sơn
	Miễn
	 
	 

	38
	Lò Văn Quang
	1966
	Nam
	Thái
	Trưởng Ban Tuyên giáo
	HU Bá Thước
	Miễn
	 
	 

	39
	Bùi Minh Hiền
	1972
	Nam
	Mường
	Chủ tịch Mặt trận huyện 
	Bá Thước
	Miễn
	 
	 

	40
	Lương Xuân Khảnh
	1961
	Nam
	Thái
	Phó Ban Tổ chức HU
	Thường Xuân
	Miễn
	 
	 

	41
	Lương Văn Nhàn
	1974
	Nam
	Thái
	Bí thư ĐU Xuân Thắng
	Thường Xuân
	Miễn
	 
	 

	42
	Lương Văn Phúc
	1980
	Nam
	Mường
	Bí thư ĐU xã Giao Thiện
	Lang Chánh
	Miễn
	 
	 

	43
	Phạm Viết Hoài
	1964
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư TT HU
	HU Cẩm Thuỷ
	Không
	Anh
	 

	44
	Ngô Thị Ân
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	HU Thạch Thành
	Miễn
	 
	 

	45
	Phạm Huy Hùng
	1976
	Nam
	Mường
	Bí thư ĐU xã Thành An
	Thạch Thành
	Miễn
	 
	 

	46
	Lê Đăng Khoa
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tuyên giaó
	HU Như Xuân
	Không
	Anh
	 

	47
	Lê Văn Quang
	1969
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Dân vận HU
	Như Thanh
	Không
	Anh
	 

	48
	Ng. Huy Hoàng
	1967
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức HU
	HU Như Thanh
	Không
	Anh
	 

	49
	Ng. Thị Dung
	1966
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội phụ nữ
	huyện Thiệu Hoá
	Không
	Anh
	 

	50
	Lê Thị Mai
	1968
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội phụ nữ
	huyện Triệu Sơn
	Không
	Anh
	 

	51
	Hoàng Mai Tính
	1971
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Huyện uỷ
	HU Quảng Xương
	Không
	Anh
	 

	52
	Hà Văn Cho
	1962
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Mặt trận huyện 
	huyện Lang Chánh
	Không
	Anh
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đỗ Hồng Vân
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
	LĐLĐ tỉnh
	Không 
	Anh
	 

	2
	Ma Thị Thu Loan
	1972
	Nữ
	Tày
	Phó Trưởng Ban Dân vận
	Huyện ủy Sơn Dương
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	1982
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh đoàn Tuyên Quang
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn Văn Dũng
	1962
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	UBMTQ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	5
	Ma Văn Long
	1961
	Nam
	Tày
	Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận
	Huyện ủy Chiêm Hóa
	Miễn
	 
	 

	6
	Đỗ Trung Kiên
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
	Hội Nông dân tỉnh 
	Không 
	Anh
	 

	7
	Hoàng Quang Tuyên
	1965
	Nam
	Tày
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức 
	Huyện ủy Na Hang
	Miễn
	 
	 

	8
	Đỗ Hồng Hạ
	1971
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng 
	Hội Nông dân tỉnh 
	Miễn
	 
	 

	9
	Cao Hùng Dũng
	1972
	Nam
	Kinh
	TP. Lý luận Chính trị
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Miễn
	 
	 

	10
	Phan Đức Huy
	1967
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
	LĐLĐ tỉnh
	Không 
	Anh
	 

	11
	Vũ Thị Minh Hạnh
	1979
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Tổng hợp 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	12
	Phạm Thị Hồng Bình
	1974
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	13
	Lương Xuân Quang
	1966
	Nam
	Tày
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
	Huyện ủy Sơn Dương
	Miễn
	 
	 

	14
	Đặng Thúy Nga
	1963
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh 
	LĐLĐ tỉnh
	Không 
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Tuấn Anh
	1970
	Nam
	Kinh
	Chủ nhiệm Nhà khách Kim Bình
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	Thiếu thời gian giữ ngạch


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lường Trung Hiếu
	1981
	Nam
	Thái
	Phó bí thư thường trực tỉnh đoàn 
	Tỉnh đoàn Sơn La
	Miễn
	 
	 

	2
	Thái Thị Mai
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư tỉnh đoàn 
	Tỉnh đoàn Sơn La
	Miễn
	 
	 

	3
	Tăng Văn Xiến
	1967
	Nam
	Dao
	UVBTV, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam 
	UBMTQ Việt Nam huyện Mộc Châu
	Miễn
	 
	 

	4
	Vũ Văn Suấn
	1979
	Nam
	Kinh
	Huyện uỷ viên, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam
	UBMTQ Việt Nam huyện Mường La
	Miễn
	 
	 

	5
	Lò Thuý Hà
	1978
	Nữ
	Thái
	UVBTV huyện uỷ, Trưởng Ban 
	Ban Dân vận huyện uỷ Sốp Cộp Sơn La
	Miễn
	 
	 

	6
	Nguyễn Việt Hưng
	1974
	Nam
	Kinh
	Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng 
	Huyện uỷ Mộc Châu Sơn La
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Chí Phúc
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức 
	 Huyện uỷ Sông Mã Sơn La
	Miễn
	 
	 

	8
	Vì Thị Tiến
	1969
	Nữ
	Thái
	UVBTV huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
	 Huyện uỷ Quỳnh Nhai Sơn La
	Miễn
	 
	 

	9
	Mùi Anh Tiến
	1970
	Nam
	Mường
	UVBTV huyện uỷ, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam
	 UBMTQ Việt Nam huyện Vân Hồ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	10
	Lừ Văn Quý
	1972
	Nam
	Thái
	UVBTV huyện uỷ, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam
	 UBMTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai Sơn La
	Miễn
	 
	 

	11
	Phùng Thị Thành
	1961
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức 
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La
	Miễn
	 
	 

	12
	Quàng Thị Hương
	1976
	Nữ
	Thái
	UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức 
	Hội Nông dân tỉnh Sơn La
	Miễn
	 
	 

	13
	Hà Thị Bó
	1968
	Nữ
	Thái
	TP. Đoàn thể 
	Ban Dân vận tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	14
	Trần Tuấn Đạt
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó TP. Tổ chức cán bộ
	Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	15
	Phạm Văn Hưng
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó TP.  Đào tạo – Chính sách
	Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	16
	Nguyễn Thái Hà
	1980
	Nữ
	Thái
	Phó Trưởng Bộ phận Địa chí
	Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Tiến Việt
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng Bộ phận Địa chí
	Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	18
	Trần Đức Dũng
	1965
	Nam
	Kinh
	Phó TP. theo dõi công tác phòng chống tham nhũng
	Ban Nội chính tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	19
	Nguyễn Xuân Hoàng
	1981
	Nam
	Kinh
	Phó TP. tổng hợp
	 Văn phòng tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	20
	Ngô Thị Hoa Lan
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó TP. Tổng hợp
	 Văn phòng tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
	 
	 

	21
	Nguyễn Đức Thặng
	1972
	Nam
	Kinh
	Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng
	 Huyện uỷ Thuận Châu  Sơn La
	Miễn
	 
	 

	22
	Giang Kim Phượng
	1967
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch công đoàn viên chức
	Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh
	Miễn
	 
	 

	23
	Lù Sự Nghiệp
	1962
	Nam
	Thái
	Chủ tịch LĐLĐ
	 Huyện Quỳnh Nhai Sơn La
	Miễn
	 
	 

	24
	Đinh Thị Kim Tuyến
	1975
	Nữ
	Mường
	Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
	Huyện Bắc Yên Sơn La
	Miễn
	 
	 

	25
	Hoàng Ngân Hoàn
	1978
	 
	Kinh
	Phó chủ tịch thường trực 
	LĐLĐ tỉnh Sơn La
	Miễn
	 
	 

	26
	Sa Anh Xuân
	1958
	Nam
	Mường
	Phó Chủ tịch UBMTQ Việt Nam
	UBMTQ Việt Nam tỉnh Sơn La
	Miễn 
(>55)
	 
	 

	27
	Cầm Văn Cường
	1975
	Nam
	Thái
	Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc – Tôn giáo
	UBMTQ Việt Nam tỉnh Sơn La
	Miễn
	 
	 

	28
	Trương Đức Quang
	1964
	Nam
	Kinh
	Huyện uỷ viên, Phó trưởng Ban Tổ chức 
	Huyện uỷ Yên Châu Sơn La
	Miễn
	 
	 

	29
	Lê Mạnh Hà
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng 
	Huyện uỷ Phù Yên Sơn La
	Miễn
	 
	 

	30
	Trịnh Thế Bình
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng tỉnh uỷ Sơn La
	Miễn
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1 
	Nguyễn Tuấn Anh
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó bí thư 
	Huyện ủy  
Tam Đảo
	Miễn
	 
	 

	2 
	Đỗ Thị Thanh Hương
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó bí thư Tỉnh đoàn
	Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
	Không
	Anh
	 

	3 
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó bí thư Tỉnh đoàn
	Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
	Không
	Anh
	 

	4 
	Phạm Văn Bình
	1974
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
	Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp tỉnh
	Không
	Anh
	 

	5 
	Tạ Thị Thanh Hằng
	1965
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
	Không
	Anh
	 

	6 
	Phạm Thị Kim Dung
	1965
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
	Không
	Anh
	 

	7 
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	1969
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng ban Chính sách  Pháp luật
	LĐLĐ Tỉnh
	Không
	Anh
	 

	8 
	Lê Văn Linh
	1964
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Kinh tế
	Hội Nông dân Tỉnh 
	Không
	Anh
	 

	9 
	Trần Xuân Tăng
	1974
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Đảng ủy Khối 
Các cơ quan tỉnh
	Không
	Anh
	 

	10 
	Trần Văn Tú
	1974
	Nam
	Kinh
	TP. Dân vận chính quyền
	Ban Dân vận 
Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	11 
	Đỗ Thị Hoàng Lan
	1979
	Nữ
	Kinh
	TP. Giáo dục LLCT
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	12 
	Nguyễn Thanh Lâm
	1966
	Nam
	Kinh
	Chánh văn phòng
	Ban Nội chính 
Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	13 
	Nguyễn Tất Cường
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó Giám đốc Trung tâm CNTT
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	14 
	Lê Văn Kiên
	1976
	Nam
	Kinh
	Truởng phòng Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	15 
	Nguyễn Văn Ngà
	1974
	Nam
	Kinh
	TP. Tổ chức Cơ sở đảng
	Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	16 
	Nguyễn Thế Tích
	1958
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo
	UBMTQ Việt Nam tỉnh
	Miễn
	 
	 

	17 
	Nguyễn Văn Thuần 
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo
	UBMTQ Việt Nam tỉnh
	Không
	Anh
	 

	18 
	Nguyễn Nghĩa Hợp
	1961
	Nam
	 
	Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng ban Dân vận
	Huyện ủy  Bình Xuyên
	Không
	Anh
	 

	19 
	Phan Quang Tài
	1962
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Sông Lô
	Không
	Anh
	 

	20 
	Trịnh Thị Thoa
	1970
	Nữ
	Kinh       
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận
	Huyện ủy  
Yên Lạc
	Không
	Anh
	 

	21 
	Vũ Thị Thu Hà
	1967
	Nữ
	Kinh       
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận
	Huyện ủy  Tam Dương
	Không
	Anh
	 

	22 
	Nguyễn Thanh Bình
	1973
	Nam
	Kinh
	Thị ủy viên, 
Phó Ban Tổ chức
	Thị ủy Phúc Yên
	Không
	Anh
	 

	23 
	Nguyễn Thị Mai
	1977
	Nữ
	Kinh
	Thành ủy viên, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	Thành phố 
Vĩnh Yên
	Miễn
	 
	 

	24 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	1963
	Nữ
	Kinh       
	HUV, 
Chủ tịch Hội Phụ nữ
	Huyện ủy
 Lập Thạch
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1 
	Phùng Quang Dũng
	1979
	Nam
	Kinh
	TP.
Nghiệp vụ I
	Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	Không đúng đối tượng
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1.
	Hoàng Phương Thúy
	1976
	Nữ
	Tày
	Phó Chủ tịch
	Hội LHPN tỉnh
	Có
	 
	 

	2.
	Lương Mạnh Hà
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh đoàn Thanh Niên
	Có
	 
	 

	3.
	Nguyễn Hữu Tuyên
	1963
	Nam
	Kinh
	UVBTV- Trưởng Ban
	Ban Tổ chức Huyện ủy Lục Yên
	Có
	 
	 

	4.
	Vũ Thị Thanh Thảo
	1973
	Nữ
	Kinh
	UVBTV- Chánh Văn phòng
	Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
	 
	Anh
	 

	5.
	Phạm Ngọc Võ
	1968
	Nam
	Kinh
	UVBTV- Trưởng Ban
	Ban Tổ chức Thành ủy Yên Bái
	Có
	 
	 

	6.
	Đỗ Thị Thanh Nga
	1978
	Nữ
	Kinh
	UVBTV- Trưởng Ban
	Ban Tuyên Giáo Thị ủy Nghĩa lộ
	Có
	 
	 

	7.
	Tống Xuân Lương
	1972
	Nam
	Kinh
	Chánh VP
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Có
	 
	 

	8.
	Tống Quang Sáu
	1965
	Nam
	Kinh
	Chánh VP
	Huyện ủy Trấn Yên
	Có
	 
	 

	9.
	Đặng Tuấn Hùng
	1978
	Nam
	Kinh
	 Chánh VP
	Huyện ủy Mù Cang Chải
	Có
	 
	 

	10.
	Phạm T. Minh Hằng
	1971
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch
	Hội LHPN Huyện Văn Yên
	Có
	 
	 

	11.
	Đỗ Phi Hải
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Có
	 
	 

	12.
	Phạm Đình Phúc
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	 
	Anh
	 

	13.
	Nguyễn T.Phương Thúy
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban
	LĐLĐ tỉnh
	 
	Anh
	 

















